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trước kỷ xi: Gia.Tô. “TIỂU, LA 

Tỗ-sư là đức Thi-Ca-La- Việt (Crigala), di anl 
se năm trước chúa Gié-Siu giảng thế........... 

° Nguyên lý của triết học« Lè- -bái-lue-phương » 
là đề dạy người tu trừ lục căn, diệt lục trần. 
hành lục-độ, cầu phát hiện lục thông, đặng thoát 
vòng lục-đạo. 

Cái chữ nghỉa của Lễ-bái-luc-phương là cốt đề 
phấn khởi lòng người, đặng mau bước lên con 
đường đạo dire, cùng dé bóa dục người được. tánh 
hiền lương trong sạch, tỉnh táo, khác kỷ, quả quyết 
tỉnh tấn, kiên nhần, rộng lượng, thương người. 
Còn về phần ở đời, phú quí không nên ham, 


| vinh huê chẳng nên đoái, phải làm lành, lánh dữ, 


mở rộng lòng nhon, thương người, thương vật. 
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Tom lai học thuyết cüa đức Thi-Ca-LasViêt dit 
te tất cả hai thuyết nhập thế và xuất thế, hap với 
. trình độ cña mọi người, già; trẻ, ø gái, trai, 1n Èi 
đều có, thể tu theo được cả. | 
c Xin nhắc lại nguyên tich của đức Tbi-Ca-La-Việt 
hành. Lễ bái lục-phương như vầy: 

- Khi đức Thich-Ca thành đạo rồi, trước hết ngà 
thâu phục nămanh emKiều-Trần-Như ở tại vườn 
Lộc huyền, xử Bẻnarès, là môn đệ của ngài khi trước 
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và thâu luôn ông Gia-Trứ làm dé tt. Ông Gia-Tr eF 


là người giàu có mà lại đương lúc mê sa tửu sẮc, 


Sau lại thâu ba anh em Ca-Diếp (Kacyapa). Kế Phát | 


nhớ lại lúc trước có hứa với vua Tân-Bà-Ta-La 
(Bimbisara) ở tại Vương-xá thành, đến khi thành 


đạo ngài sẽ đến độ vua. Phật sang Vương xá thành. 


thì vua hết lòng cung kỉnh tiếp rước và đưng cảnh _ 
rừng Trúc-I.âm cất Tỉnh-xá cho Phật ở thuyết pe 


Buỗi kia, Phật di khất thực nơi núi Kê-túc, thí 
con ông trưởng-giả là Thi-Ca-La-Việt (Crigala) £ 
đầu, rữa mặt, súc miệng, mặc áo quần sạch sẻ, lẻ 
hướng đông, hướng tây; hưởng nam, hưởng lấn 
thượng phương và hạ phương, môi hướng bốn law 
Phật liên vào nhà hỏi rằng: ngươi lay sáu hwóni 
là phép chỉ? Ngươi có hiều rô không? Đức Thi-Ca 
La-Việt đáp rằng: «Bạch Phật, tôi lạy sáu hướn 
đặng cầu cho gia quyến tôi đặng bình an, 'khôi'® 
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n na quf khuấy phá. Lúc cha tôi còn sanh tiền, dạy 

f tôi thường bữa giữ tứ thời, lay sé 'hướng, tôi cứ 

Í đình ninh theo lời cha dạy, đến nay lôi khồng dám . 

l trái mạng. » SAS 

Phật nói : Ngươi co lòng cầu khẨn chơ gia quyến 

i iE Nhị. bình an, đều đó phải lắm ; ngươi vâng theo lời 
“cha mẹ day } ảo, việc ấy rất tốt, Nhưng không phải 
À cúng kiến cùng vải lạy mà gia đình khỏi tai họa 

E được, cần yếu là ngươi phải làm các việc lành, thi 
À ân bố đức, thì mới có thễ lánh được những tai nạn. 

i Ngươi không hiểu ý nghỉa của « Lé-bâi-luc- 

d E E eona là chi, đề ta giải ro cho ngươi tường, hầu cé. 
f bành theo chánh pháp, cùng tuyên truyền cho người 

peo hiểu. «Lễ-bái-lục-phương» gồm cå nhơn đạo 

» và Phật đạo, trước hết ngươi phải giữ đạo người, 

lo tác phước thiện duyên, cùng lập công bồi. dức 

| “cho tròn phần nhon-dao; sau lại hành theo Phật- 


- đạo là phải diệt dứt lòng phàm, trau iði bôn tảnh 
] chon như. Muốn trau chon tánh, thì phãi trừ lục- 


A căn däng điệt luc-trân, hành lục độ, phát lục thông, 

“mới đặng siêu phàm nhập thánh cùng trực vấn 
“tây phương. » 

- Đức Thi-Ca-La-Việt nghe đặng mấy lời cña Phật, 

À moi biết hành « Lễ-bái-lục-phương» là một phương 

here điệu mầu, để độ người thoát vòng luân hồi lục- 

20, vượt qua biễn ái sông mê, löi bến Ben R (pali, 2 

1: rc là thành Phật,.... | a pdo gỗa ngài 
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Đức Thi-Ca-La-Viét liền qui xuống chấp tay ¿ 
bạch Phật rằng: «Cầu Phật chỉ day phân minh cho 
tôi được rỏ lễ lạy môi hướng, tôi nguyện Mac theo. 
lời Phật day.» ˆ - nn | 
Phật nói: «Nguoi hãy nghe cho rỏ những lời cũa 4 
ta giải theo môi hướng : 4 
Lay hướng: -đông, ấy là con thảo thờ cha mẹ có + 
năm đều : 
1° là làm con phải giữ tròn hiếu đạo, . NỔ 
2° là lúc cha mẹ đau ốm phải săn sóc thuốc thang 4 
- -ãiëu trị; ` 
3° là phải củng phụng từ chén com bát nước _ 
cho song thân, 
4° là phải biết ơn cha mẹ mười thäng cưu mang | 
ba năm bồng ầm, bú sữa, súog-cơm, ` -ˆ- 
2. là phải git tròn phận sự lầm con kế cha me | 
vui lòng dep da. 


Bôn phân cha me thương con có. năm đều : A sd 
io là phải day con trung hiếu vẹn toàn, - ˆ 
2e là phải cho cón gần người hiền nhon trí giả, ˆ 
3* là phải day con học 'tập kinh: Tuật cho më 
” mang trí hoá, aked 
4° là đến tuôi cập kê thì phải liệu thà, ga cưới, ` 
5° là gia sản tiền của phải chia. cho đồng. o < 
| , Lay hướng Tây làchồng: đối với ve conämédèu: . 
“19 là,chớ ÿ,quyền áp KhẾ», daon võ: obd ida À, "afi 
2 là liền bạc thấu, xuất, bình quybm i5 ai | 
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lẵng địng. làm đều đẳng phỏng, trai LE doed 
cờ bạc, rượu. trà, vết 
4s lả đối với vợ 'phải dùng câu nhờn từ đức hạnh, | Fes 
Ñ 5° là phải day vợ đều phải lẻ ngay, dắt diều VÀO „ 7 
= đường đạo đức. ` | 
Bôn phân làm vo thờ chti có năm đền: 
1° là phải cung kinh chồng chäng nên ' dễ duội — 
khinh bạc, lạ 
2° là phải cần kiệm chẳng nên lång phí bạc tiền, | à 
-_ cùng giù câu tam tùng tir đức, i 
3° là à phải të gia nội trg, gầy. dựng gia thất. cha xế 
chồng, 


A 4° SEN .phụng sự cha mẹ chồng, che hết. lòng ` 


4 5 là phải pe khuyên An làm đều chánh, lánh e 
| _ đều tà. 
d Lạy hướng Nam ấy là bồn Éd hoc trò kình 
E thầy có năm đều chấp sự: | 
1° là kinh trọng thầy ví như cha mẹ, .. £ 
2° là phải siêng năng tri chí, việc học hành. Nội ‡ 
phải cố công, _ 
à: phải phấn chấn cho hơn eiidmộc; TT nib á 
à phải siêng năng thức khuya A Béni P 
_'#Fôg'nom học tập clioø rằnh; 7 : 
4 5° là phải bảo tồn anh giá end thiÃY, “th tay 
qui vi rồi cũng phẩi giử lỡï thầ* 4 di `: 
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Bồn phận làm thầy day học trò có năm đều: < 
1° là đừng than cực nhọc môi mé, 
2° là dạy học trò cho mau thành công, 
3° là phải siêng năng hết lòng day đỗ, 

4 là dạy cho nó hơn mình chớ đừng nệ cổ, 

5° là phải day đứa tối cho bằng đứa sáng, | 

Lay hướng Bắc ấy là mình đối với người có 

~ năm đều : 

1° là đối với bà con cùng xóm riềng phải giử 
lòng ngay thật, 

2° là nhin nhục thuận hòa, giù tình liên ái, 

3° làlúc giao thiệp đàm luận cùng người, phải 
cho có trật tự, lớn, nhỏ, trai, gái, phải phân 
minh, giử phẫm hạnh theo địa vị của mình, 

4° là khi ai bịnh hoạn mình đến sắn sóc giùm, 

như mình có tiền nên giúp cho người Mu 

nøhĩa, | 
5° là người có việc khốn khó mình đến lo giàm, 

tận tâm giúp đở. D | 
Lay hoàng-thiên ấy là bổn; phận tôi té kinh ES | 


trọng ông chữ có nắm đều : 


1° là thức khuya dậy sớm theo phận sự cüa “til É 
là phải siêng năng, đirng làm nhọc đến chü, ^ 

39 là đối với chữ phải giữ đều cung kỉnh lễ nghỉ, F 
là chớ lấy của chủ đem ra mà phá hoại; | 
là phải trung thành với chủ, 


5 


Rs, Dion 
iü nhà đối với tôi tớ có nắm đều : 


de, là sai khiến dira ở đi đâu thì phải liệu sức 


đường xa, gần, mưa, nắng, phải coi nó đói 
hay no, 


Mo Tả khi nó có bịnh thì mình phải cho tiền thang 


thuốc, 


3° là phải thương người nêu thể ts mình; 


4° là nó làm đều chỉ quấy thì day biều nó ch? 
đừng đánh đập, 


5° là mình có ăn vật thực chỉ thì phải ehia cho 
nó, 


| $ Na -Lay hậu~thô à ấy là bôn phận người học đạo, cô 


năm đều : 


| i NỈ”, là. muốn thành Phật, Tiên, Thánh, thì phải 


ès da thảo hiền, trung-thứ, từ-bi, hác:ái nơi 


nie là phải git một lòng hành lề -bái lụe-phương, 


- niệm lục tự Di-Đà, trừ luc-cän, „diệt lục- trần, 
hành lục-độ, phát luc-thông, cầu cho thoát 
vòng lục-đạo. 

3° là phải giữ giái luật cña nhà Piật cho rành. 


40 là phải chỉ thật 1o trau giồi bồn tánh chơn- 


như. 
là phẩi kiên nhần dày die tháo thiền. hầu, x 
mau däc dao. kề 
Bỗn phận thầy chỉ giáo có năm đều : 
19 là gắn khuyên thiện-nam, tín-nữ, hay Tả đệ-tữ, 
làm sảu phép nầy: - 
__ #) bố thi, hết tiếc tham, 
b) giù giải luật thì khỏi hủy phạm; 


rc et 


c) hiền từ, ủhần bai thì khỏi h hờn giận, | 
d) tỉnh tấn thì không giải đi, —— — .. 
e) an tâm, định thần, thì khôi rối loạn, - 
f) trau giồi trí huệ, thì hết tối tâm; A 
2° là đừng bê trê, phải có oai nghi, lấy. cava ia 
luận cho người thông hièu, 


“Re là day cho nó lập nhiều hạnh t6t; hơn là 

nói nhiều, hanid 

4° là day niêm lục tự Di-Đà, mở rộng lòng en 
thương tất cả người cùng các loài động vậ 

5° là phải chỉ dạy cho mau hiều thông kinh luật A 


và dire hanh hoàn toën, sau dita-bà däng chi ma : 
người lu niệm». | 


Phật giải rô lề bải lục phương ` vừa rồi pee hộ 
tiếp rằng « Nếu ngươi hành y theo các phép cũa ti 
đả giải, mới gọi là kïoh thuận mạng cha, moi gọi l 
lề lạy sáu hướng, bằng chẳng vậy, dầu ngươi. có. múi | 
cũng không ¡ch chỉ, lại khiến ác danh đồn khấp » » | | 

Đức Thi-Ca La-Việt bạch rằng: «Tôi nguyện | 
hành y theo giáo lý cña. Phật trọn đời, chẵng: i n. $ 
| đơn: sai». - .. : má Sdi oa 

Phật dạy tiếp de ` MB bữa, khuyaÿ wog ai 
chièu, sáng, rữa mặt, súc miệng, mặc áo quần:ss ach | 
së, định tâm cho yên lặng, đoạn dưng: hương đẫn | h \ 
là Phật, gân a mai — dấn,dtốy năng, đừng 
be. nảia on iči .nôuM Jd ,anouf ;iuŸ ống 

trà où ø1 8H! nôud guôilš sf ma 
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1 f “'B& Ma La-Việt xin những lời. cña Phật 
h § day, thì châm hÂm vui mừng; làm lễ mà Lương chịu; 


I TRỪ LUC CAN. 

Ú __* Phật tỗ Thich-Ca mtru-ni, ngài cho cuộc đời là 
“ khồ: sanh ra là khỗ, tật binh là khô, già là khỗ, 
d : _ chết là khô. Bốn cái khỗ Ấy nó đeo đuỗi con người 

_ hoài, khiến đời nầy chuyễn sang đời khác, đời nọ 

Thuyền đến đời kia, còn làm người là còn chịu khỗ. 

- Cải kiếp con người sanh ra chịu trắm cay ngàn 
À aing. đề trả cho rồi nghiệp chướng, bởi người tạo 
nghiệp, nên phải luân hồi đời đời, không biết đân 
là giới hạng, 

{ _ Mà nguyên nhân những cái khô ở đời, chính 
g Thân ta gây nên. cả. Thân ta lại có «Luc-Cän», sáu 
ul _ tăh là: mắt, tai, mũi, lưỡi, xác thịt và ý, tức là lòng. 
m Lực: căn ấy tức là sáu cái cữa nó mở foang ra, tiếp 
xúc säu trần mà làm cho tâm hồn ta rối loạn. 

* Eue trần là: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. 
Ê ske: là cái có thề thấy được, Thiah là cái có thề 

À nghe được, Hương là cái có thễ ngữi được, Vị là cái 

có thề nếm được, Xúc là cái mà thân thề biết được, 

_ như nóng, lạnh, cứng, mềm, v. v..., Pháp là cái 

(pháp trần như những cải có thề tưởng tượng được. 

St trần ấy làm cho ta gây ra thất tình là : Hï, No, 
4 aAilags Ai, 0: Dục¿nghĩa là bảy tình : “Mừng, Giàn, 

Buôn, Vui, Thương, Ghét, Muốn, rồi nó kháäy Với 
4 tâm ta, không buôn tha ra lúc nào. 
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1a muốn tìm con đường giải thoát (cbbitnité de - 
- Ja délivrance}, hầu đến cải thể giới «hät-diêt» (Eter- i 
nel absolu), thì ta phải trừ lục-cắn và hành lục độ. 
Ta trừ luc-cän, tất nhiên không nhiềm luc- « 
trần. Ý nói: ta ngăn cấm sáu căn đừng cho thâu. 
tập sáu trần, đề Lâm được trong sạch. Vi như. Las 2 
_ nhà đà xác thân) có sáu cửa (là lục căn): đóng chặc. à 
sản cữa ấy (tức là trừ lục căn), thì làm sao cho bụi. 
bậm (là lục trần) bay vào, mà làm lm do đồ. vật K; 
-_ trong nhà đặng, đồ vật ấy tức là «tâm» của ta. — 
Có câu: «Mục tiền vô sắc, túng giao liễu lục đào - 
- hồng, nhỉ bạn vô văn nhứt nhiệm oanh đề yến ngữ», É 
nghĩa là bao nhiêu màu sắc rực rở trước mắt, mà - 
- “lòng ta không ham chuộng, thì màu sắc ấy. không | 
khi nào khoe tốt với ta đẳng, khoe quí báu với ta 
o. đặng; giọng phù trầm lời tao nhả bên tai mà lòng 
ta không ái mộ, đầu co khẩu tài cho mấy. đi nữa, - 
cũng không động tâm ta, Đặng như vậy mới gọi là... 
s) “trừ Lục-Căn. Tâm ta không. bị trần bợn vùi lấp, tự _ 
¡ca nhiên sáng, như gương không bụi, tất nhiên không | Sự 
-i lờ, người đặng tri huệ, bởi tâm trong sạch. 
Ông Xuyên-Thuyền-Sư có lời tụng be (Như. 
sao minh cảnh đương đài vạn thượng cư», nghfa là: Đài . 
;;j: gương tỏ rạng, hình dang gi cũng roi vào cả; lại co. 
im ~ CẬU: «Thüy, cảnh trần phong bất đáo thời, tứìng hiện vô. 
hà chiếu thiên dia», nghia là: Nước khống có gió tất. 
phiên không sóng, gương không bụi tất nhiên HH 
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lờ, lòng người không phát sanh tam ảe «Tham, Sân, 
_8i», không phân biệt tử tưởng «Nhơn tưởng, Ngả 
+ tưởng, Chúng sanh tướng. Tho giả tưởng», không mê 
mết Lục-trần «Sắc, Thinb, Hương, Vị, Xúc, Pháp», thì 
tâm mình trong sạch, tất nhiên lục thông phát hiện, 
bao nhiêu chuyện quá khứ, vị lai, cùng hiện tại, đều 
_ rô đặng, thấy đặng. Ấy là chứng đặng quả A-la-Hán. 
Lục-trần củng gọi là luc-täc, luc-kfm, lục thỉ, lục 
` Actäic, danh gọi tuy nhiều, chớ không ngoài cái phạm 
..... vi cũa sảu trân. 
Eo Sắc: là sắc thân, hình såc, nói tóm lai những cái 
_ hình dạng coi xinh đẹp, quí báu đều gọi là sắc. Mắt 
| thấy cái giả sắc ấy cho rằng tốt đẹp, sanh lòng tham 
|... muốn, làm cho tâm ta rối loạn nên kêu là trần (bụi 
...... trần). Lục tặc là sáu tên ăn cướp chon tánh người, 
4 nên gọi là tặc, nếu rờ tới thì chết, cổng như mua 
__ gươm bẻn về đâm mình, bầm thây mình, vậy gọi là 
.  Juc-kim; như mũi nhọn bẳn yết hầu mình, Xuyên 
f tâm minh, nên gọi là luc-thi. 
kã Thinh là: Tiếng, như giọng nói, lời ca hát, tiếng 
| - đòn, tiếng quyền, tiêu tao thanh nhà, làm cho tai 
| nghe tới, tỉnh thần mê mết, làm cho tâm ta rối loạn. 
| Ta cử ưa nghe nó hoài, thì cải chon thần mờ åm, 
ngày kia ắc sa vào lục-đạo, 
+ | Hương là : các mùi thơm tho, như là đầu thơm; 
„¿phấn thơm, vân vân... Mỗi hit vào bắt tinh thần 
+ Add cũng như bướn kiq doi toa khá xẻ bà tà 
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dpli dỗ lđường“tìm hoa¿' xúi: ako ta mua sấm cho 1 
thỏa lỏng dục vọng, làm vậy : nên tỉnh thầnu ám. f 
và Vi là: Mùi ngon. trong vật ăn uống. Cách cư „ Š 
. của. người. đạo dire, ăn no bụng thì dû, chẳng că ; 
-.eao lương mi-vi. Phật nói : « Thực thiếu VÔ. Ea 
„nahĩa là ăn it không tham. Nếu ăn ngon miệng tốn 
kém: nhiều phải sanh lòng tham ác. | 
Xúc là: đụng chạm vào xác thân và tỉnh thần. A 
; Xúc vào. xác thân như: nóng, lạnh, cứng, mèm. 
.Núc vào. tỉnh thần như. hơi thơm, thúi vân vân... M 
szVậy thời ăn mặc miễn phương tiện thời đủ, cách '‹ 
Da tiện đó là cao thượng hơn cách xa-ba-mÿ-lé. f 
-Pháp là cái pháp trần, nbư những cái co thể LỄ 
Ses tượng được: như tưởng đến việc công danh, « 
ophü quí, và các đều lợi mình, hại người, cùng những p 
>yięc trải với đạo lỷ thì đều us cho tỉnh thần cả. 16 E 


él ao kể, Gire nh ilàt làm voi nipat d 


“hải thi rằng: tô Ôn 

Sắc tướng đừng xem giử tánh không, - nig 
† div ‘Thinh âm nghe đến khiến xao lòng, ~ ““ 
(V i a Hương nồng ngào ngạt xin đừng tiếu, ia 


=1 Vi tuấm ngọt ngon dặn chớ trông, - ouga 


zagi Xúc cắm cao sang sanh dục vong 7 vòi 

qaia Pháp cầu đanh lợi chớ SG VU Sổ. TUE A 

PA 855 NASA" at Rứ thiệt bày ränhré, °° 6 de À 

1919. dạn GIE đăng ngày sau thoát cỏi hồng. vida Đ TA 
un él duim 

wi Sd à WOJ ,HÃNH,LỤC. DO. à dutA 
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| ead. "Lue-D6 là : Bố thí; Trì giải, “Nhần nhực, Tỉnh 
“paint. Thiền định và Bác nhà. 
Người. tu hành phải dùng sáu kiệt đò ấy 
| virge qua sông mê bièn khỗ. Tiếng Phan là 
“hr đọc là Ba-la-mât, tàu địch là đáo bĩ 
Í ngán, nghĩa là từ bên bờ sanh tř bến nây, mà qua 
= tởicảnh giới Niét-Bàn bên kia, tức là bến Bồ-đề, 
nghỉa là thành Phật. | 
Người mà hành Lục-Độ được hoán toàn, tức làBöồ tát 
.‹|... Bố Thí (Dana): là đem tiền của cho người, 
if (charité, aumône); bố thí thì trừ đặng ' lòng tham 
.J .. lam, rít rắm. 
| Bồthícó ba cáchlà: Tài-thi, Pháp-thívà vô-dy-thí, 
,|....... Tài thì: là đem tiền của ra làm việc phải, việc 
Du nhún x người đói cho người ấn, người lạnh cho 
| _ người mặc, giúp người già yếu binh hoan, trợ kẻ 
mồ côi. Vì lòng nhon ái, thương người cùn khô tật 

* bình, động lòng mà bố thí, Sa-di luật cé nói: «Vi 
Í- nhon thi, nhứt thiết đắc phước như đại được, vị kỷ 
thi, nhứt thiết đắc phước như giãi t»; nẹ ›ỉa là: Vì 
người mà bố bất hạng cách nào, thì đặng phước 
lớn bằng địa cầu, còn vì mình mà bố thi, thì đặng 
phước bằng hột cải. Vì mình mà bố thị, thì là giúp 
| người trông người trả ơn, tỷ như đem tiền của ra 
| bố thi, mà có.ý muốn ho người. người đều biết 
| | mình là người thị chữ, ấy là bố thi hiu lảu. 
1 Kinh Kim- g có câu BA try tướng bố thị 
£È‡'phước diro HE "khả: tư: lượn» naghi MH lòng 
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noyé cầu K Aih lợi mà bố thị, thi đăng phước đức 
lớn chẳng xiết. 

Pháp-thí: Là thấy người buồn rầu thất vọng mà j | 
khuyên lơn an ủi, giảng đạo đức, luận pháp tu 
hành cho người tỉnh ngộ, hoặc dịch kinh, viết sách. 

_ phồ thông cho người đặng giác tỉnh, nhưng So ) 
nên cậy mình là người hoc rộng tài cao, cùng là làm f 
cho người biết mình là người có đạo åte. | 

Vô úy thí: Nghĩa là bố thí cái không sợ. Phàm # 
pgười tu hành phải coi thân mạng như không, không Ị 
_ Bọ chết, không sợ đau, không sợ khỗ, không chấp. 3 
_ Cải ta, đề giữ lòng nhon-dông mà cứu mạng người f 
đời khỏi đều tai hai. Như gặp nhà cháy thì xông f 
vào cửu chữa, đem người khỏi hỏa tai; gặp người, 
sãy chon chết ngộp, nhåy theo cửu vớt người; tóm f 
lại, cứu người khỏi tai nạn mà không chút nào ủy tế 
tham sanh, ấy là vô úy thí, | 

Trì giái (Çila).— Đọc là Thi-la, tàu dịch là trì- 
:giái. Trì-giái là đặn dò lấy lòng mình đừng làm 


những đều phạm giải luật. Năm giái là: s 


1) không được sát hại sanh linh ; 2) ee - 


„ trộm cắp; 3) không được tà dâm; 4) không được 


i . mới đổi; 5) không được uống rượu. Mười giái là 


#14) thường phóng sanh; 2) thường bố thí; D 
"thường tiết duc; 4) thường nói lời chon: BC 
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5 long, nói ngay thẳng; 6) thường nói lời diện 

_ ngọt; 7) thường nói lời phân giải; 8) thường giải 

- thoát.ra ngoài vòng tham ái ; 9) thường nhần nhục ; 

| 10) thường suy nghĩ chánh lý. 

= Våy người tu hành phải giử giái luật làm căn 

| bồn. Có câu tặng rằng: ˆ 

| «Thi-la đắc thanh tịnh, vô lượng kiếp lai nhân, 

à vọng tưởng như oán tặc, tham hi nhước sâm thấu, 

- tại dục nhi vô due, cư trần bất nhiễm trần, quyền y 

-ly cấu địa, hương chứng pháp vương thân » Nghĩa là 
N- người tu hành giữ giái cho hoàn toàn thì tâm thần 
e dăng mát mẻ, bình an thơ thới, đặng hưỏng quả thanh 
| 4 tịnh vô số kiếp sấp đến, chứng quả A-la-hán, Lúc - 
` đó nhủng đều vọng tưởng nó xa lánh ta, bao nhiêu 
“| sựthamáinó xa cách ta, củng như sao hôm với sao 
ĐÁ mai mọc lặn không thấy nhau vậy, Hiện giờ ta 

tuy ở chung lộn trong cỏi tham duc, mà lòng ta _ 
_„ không tham dục, ta ở trong chốn bụi trần, mà thân .. 
__ tachẳng nhiềm trần, ví như bông sen mọc chỗ bùn 

lầy, mà vần sạch vẫn thơm, 

á Nhẫn nhục (Ksânti) đọc là sẵn đề, Nhân nhục _ 
T là gắn chiu đều sĩ nhục (patience). Nhẫn nhục 
—_ là mệt phương thuốc hay, d trừ lòng hờn giận. 
| - Người đời vi đều danh lợi mà phải trái ý nhau, rồi 
| _ sanh ra hờn giận, ngậm cay nuốt đắng, gây thù kết 
| © oán, mà phải tao nghiệp về . sau, du sơ phải. Ps ki 
| si nhẫn nhục. BHi Birtist (4 4: it brogit à 


— lô — 


Nhân nhục: có hai cách là: sanh nhẫn. và phäp” 


nhậu 

. Sanh nhãn là mình nhần với người : như người - 
bày - đều đặt chuyện nói xấu mình, mắng chưởi ˆ 
mình, vu oan giá họa cho mình, chẳng: những mình ` 
không hờn giận, mà còn dùng lời đạo đức, tw cách ` 
ôn hòa, mà khuyên giải người trở nên hiền dire. 


Đến như loài súc vật mà mình không làm hại đến. | 


nó, thì cũng là sanh nhần. đó. 

Có bài tụng về sanh nhần như vầy :« Bách 
mâu tập thề, bách phước tướng sanh, vạn nảo xich - 
thân, vạn đức cơ lập». Nghĩa là: trầm mũi nhọn ' 
(việc'hung dï) “ chích” vào thân mình mà mình vẫn ` 


+. 2 
s” 


vui lòng mà chịu thì cái phước mỗi lần mỗi lén ; | 
muôn đều phiền nảo vấn vit thân mình, mình vẫn. 
tự thiên, chẳng n nao núng thì nên phước đức a | 1 
bềnu“Yửng.  - ni 
s Nhà nho có dạy rằng: «Nhân, nhẫn, nhần, trái 
chủ oan gia tùng thữ tận.» Nghỉa là: “Nhịn, uhịn, _ 
nhịn, đăng nar vậy thị We oan trải tiền khiên. dte: 
héa i: vang 
Pháp nł nhần là chịu lạnh, . nóng, gió, sales dé, 
khái piah hoari vån vàn. HR . dẫu đến mem perl 


gd ' Lie 


do : ER "aod ila 
A 


R 


f 
; 
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nhứt. thiết chư phiền: nảo; giai tùng bất nhẫn 

sanh, bất nhần bất giái tiều sự thành ais!" 
nghĩa là nếu gập việc thất tình mà quá mừng; qua 

giận, quả buồn, quá vúi, quá thương, quả ghét, qu 
muốn, thì đều có hại cả, rán nhẫn, rán“ dẫn; vay? 
mỗi lần cảnh ngộ phiền nảo đến thì phải nhịn 7 
nhục cho nó tiêu đi, các đều phiền não vit 
chẳng nhần mà có, chẳng hiện axe dẫn, thì viééti 
_ nhỏ thành việc lớn. - _ Lạ 37) ON 


Đức Không- Tử có dạy rằng: «Thiên - tử bất 

_ phần quốc không hư, chư hầu bất nhần tán ký“ 
xu, quan lại bất nhần hình phạt truy huynh dé! 
bất nhần các phân cư, phu phụ bất nhẫn tình ÿ: ` 
sơ, tw thân bất nhần hoạn bấttrừ». Nghĩa là»y 
Thiên-tữ chẳng nhẫn thì nước phải nghèo, vua nuées 


Í „ nhỏ chăng nhần phải hư mình, quan lại chẳng nhẫn y! 


bị tù tôi, anh em chäng nhần phải xa cách, vợ chôngsd 


| i- ¬ chẳng nhẫn ý tình let lạt ắc phân rẻ, bồn thân minh, 


chäñg nhần hoạn nạn đến hoài không đứt. sẻ " h 
+ Tinh Tän (Virya) đọc là ti-lé-da, tàu dich là: in 
tinh Tấn nghỉa là siêng năng, sẵn sưỡt, không: ngã. + 


Pag 

đời nnuôn việc đều nhờ sự siêng năng mã ‘ke i 
thành. Người tu hành cần phải siêng năng, lập chỉ ` 

i rộng lớn, không: kề lâu mau; khó nhọc: khó x 

nhàm, không chắn; chi quyết tu TE sướt '(ời hoi 
đặng: đeùi! pRAEpPHEP" và ' uen ho nétroi đổ Aio 
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. hưởng, dầu gặp việc khó khăn tro ngại củng không . 


ngå lòng, chỉ một lòng tỉnh tän, Tinhtấn có hai 
cách là : | 

Bi giáp tỉnh tấn và Nbac lợi tỉnh tấn. 

Bi giáp tỉnh tấn tà mang cái giáp sắt đại thế 


lực cũa Bồ-Tát vào, cứ lầm lủi tới hoài, đừng. SƠ. 


- khó nhọc, dầu gặp đều trắc trở cñøg đừng ngã lòng. 

Nhao lợi tỉnh tân (Nhạo là ham, Lợi là ích 
lợi về đạo đức), như là siêng giảng kinh luật cho 
người nghe, hoặc lập hạnh tốt cùng hành công phu 


cho sốt sẵn, hiến thân làm sự phải với người không 


hề trẻ nải, ấy là nhao lợi tỉnh tấn. 


Minh tauốn làm cho tròn nghĩa vụ nhạo lợi thì $ 
phải đại hùng, đại lực, đại từ bi, có dông cảm lớn, 


Suie nghị lực to, mới độ người đặng, 
=: Thiền-địnb.-- (Dhyana) đọc là thiền- -n8, tàu 
ojeh là thiền-định, 

Tbiền-định là lắng lặng gầm xét, chữ ý đề cái 
tâm an tịnh. Người tu hành bước đầu nhập định, 
thì phải xem việc giả trần như một nắm tơ vo, 
hảy dụng cãi tâm như đao bén, cắt một cái cho đứt 


-lia; chí phải quy čt đoån, dẫu có đều chi trở ngại 


cũng không ngả lòng. Ông Xuy ên~Thuyền=sư có lời 


tụng rằng: «Thiën hà tùy lắng tịnh, định thüy trực 
ba thanh, tr wong thần sanh giác tảnh, túc lự 


diệt mê tình», ngbia là chon thần mình định, cải 
vọng tâm de boy: he gi ui thì tire nhiều 
sóng lặng, - 


A" 
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- Tóm lại bỡi tàm loạn động, nên phải dùng phép 
thiền định đặng buộc lấy tâm viên ý må. 

_ Báoc-nhả, (Prajnâ) đọc là bác nhả, tàu dịch là 
Trí-huệ, nghia là; sáng suốt. Người tu hành nhờ 
_ +. phép thièn-dinh mà đặng sáng suốt. 

Trí huệ .— Xuất thế gian trí huệ, hay là quang- 
chiếu-tri-huệ, soi thấu khắp bảng, cho nên gọi là tri 
quả khứ trí huệ, tri hiện tại tri huệ, tri vị lai trí 
huệ, cho là vô thắng trí huệ. 

Được đến bực trí huệ nầy, tất nhiên chuyện gi 
cũng thông hièu cã, và chuyện gì trừ khử cũng 
đặng, 

E Có câu: «Di tri hué lựe, tat nhon ngå sơn; di 
F _ trí huệtham, thũ phiền nảo khoán; di trí huệ 
hoả luyện thành Phật tánh». Nghia là dùng sức 
tri huệ phá tan hòn núi nhon ngả; dùng xuống tri 
huệ đào hết cái hầm phiền nảo chửa từ vô số kiếp 
trong lòng; dùng lữa trí huệ thét hết tam ác, 

Ra ơn bố thí giúp cùng nhau, | 

Trì giới nghiêm mình vẹn trước sau, 
Nhân-nhuc thương người cơn thống khô, 

Giải mê cho kê buồi lao đao, 

Tánh tâm vỉ chẳng hồng trần bợn, 

Tinh-tän càng thêm phẫm giá cao,.... 

Thiền định lặng trong thâu diệu pháp, 

Độ điều Bäc-nhä khả mau mau, 


atin. 
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PHẮP-MÔN “TINH-BÔ" `- 


“Tịnh nghỉa là: im lặng. Độ nghỉa là Quấc 4ó, 
chỗ ở. Tịnh-Độ là chồ ở im lặng, trong sạch.— 
Phật Thich-Ca tỏa cảnh Tịnh-Độ (trong kinh A-Di- 
Đà tiều bỗn) như vầy: «Từ đây qua hướng tây xa 
lắm, cỏ một thế giải kêu là Cực-lạc, là chô cüa đức 
Phật A-Di-Đà ở v#äwong thuyết pháp ; người trong 
côi ấy toàn là vui sướng, thanh nhàn, muốn chi 
đặng nấy, không đều cực khô, nơi ấy không có ác 
đạo, thật là một nhước địa đẹp đẻ trang nghiêm, 


và người ở được côi đó, đời đời kiếp kiếp khỏi phải 


luân hồi. » 

Phật Thich-Ca thấy chủ: ng sanh chiu nhiều dëu 
Khỗ não, nào là sanb, lảo, b¡nh,tữ, nên đem lòng 
từ-bi, truyền chỉ pháp-môn Tinh- Độ, là tu trong 
một đời người së đặng thành Phật. | | 
...Pháp-môn Tịnh-Độ cũa ngài dạy đây, chẳng có 
chi khác hơn là niệm sáu chử «Ñam-Mô A-Di-Bà 
Phật, Thiệt là một phép dÈ tu, dễ chứng và rất hạp 
với hoàn cảnh của mỗi người, già, trễ, gái, trai, giàu, 
nghèo, đều có thề.tu theo được cả; nhưng chỉ yếu 
tö mət đều là phải giữ lòng cho đặng thi. chung như 
ÁWut, kinh tin cho đặng cbắc chắn. đến cũng, thì sè 
được vẫn sanh về Cực-lạc. | 

Trong Phật-thuy čt A-Di-Đà kinh cỏ Hồi: ở thế 

án nếu trai lành gải tin phát tấm tù nẵnh; fa 
gan lâm chung, nhé trí njam dank hiển eha dre 
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Di-Ba-Phâthoïc một: ngày, hoặc liafnẽ#ãây cho đến 
bảy ngày, tâm không rối loạn, thì ngài và thánh chúng 
đến tiếp dần chẳng sai». Lại cüng trong kinh trên đây, 
đức Thíeh-Ca có nói rằng: «Ai cỏ lòng tin Phật, 
thường: niệm danh hiệu cửa Đức A-Di-Đà, phÁ|, 
nguyện sanh về Cực-lạc, thì người ấy quyết chắc 
thành Phật, không phải đọa lạc nơi tam đồ lục 
đạo nta» Còn nhiều kinh điền làm bằng cớ về SẸ 
lợi ich cña phép niệm Phật, như là: Vô-lượng-thọ- 


kinh, Quản-vô- -lượng-thọ-kinh, kinh A~hàm, kinh 


Phương-đẳng, kinh Bác-nhả, kinh Niët-bän, kinh 
Hoa-nghiêm, vân vân... .. 


Đức A-Di Đà, vì lòng thương chúng linh có, 
bang, nên lập 48 điều thé nguyện đệ tận chủng 
sanh, và thề rằng nếu còn một điều nguyện cña 
ngài mà không thành tựu, quyết không làm Phật. 
Hiện nay ngài ở tại Tây-phương Cực-lạc thế-giái, đệ 
ti của ¡ngài | là bực Thỉnh-văn, Duyên-Giác và Bồ-tát, 
đân của ngài đều là người tri-huệ, an nhàn tự. i 
lại còn nhờ các vị Bồ-tát, La-Hản chỉ phép tu Bãi 


không hề thối chuyễn. 


E Vay. chúng ta håy tin chắc chän nơi Tôi xing 
ngọc-của đức Bồn~sư Thich-Ca mâu-ni Phật, và nơi 
nguyện lực tiếp dần cña đức A-Di-Đà mà cầu sanh 
ye 249: thọ trì qui, giới, tịnh tam-nghiép; và 

niệm Jän lần sán chữ, qNam-mộyA;Di- Đà, Pi Ata 
4h: no Pets (A „thường, ne AS; “hến g thẳng, „kina amiyw, 


c3-= 
_ một lòng tưởng niệm cho đến lúc đi, đứng, nằm, ˆˆ 


_ngồi, đừng quên, thì đặng phần vån sanh về Cwc= 


Lạc. Được như vậy mới đúng với câu: «Nhứt cú ‘À 
Di-Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tay-phuong» f 
nghia là: một câu Di-Đà không tưởng khác, chẳng E 
nhọc khåy tay đến Tây-phương. de 
THỌ TAM QUI Mộ, 
Thọ tam qui. Thọ là lảnh, vưng, chịu. Tam là F 
ba, Qui là tuân theo, giữ theo. Chữ qui cũng có . 


nghĩa là trở về, nghĩa là sữa đổi lòng vọng ra chon, f 


đặng y theo giáo lý cña Phật. K, 
Tam qui là: qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng. È 
QUI Y PHÂT E 

Qui y Phật nghĩa là tuân theo Phật, nguyệnlàm f 

y theo Phật. og 
Phật là người đả toàn giác, toàn minh, thoát 1y 4 | 


ra ngoài biên hỗ. Còn chúng sanh thì say mê nơi F | 
bề ái trầm luân, mà chịu luân hồi đời đời, kiếp kiếp; f 
bởi không biết khô là khô, mà trở lại cho khô là vui, < 


nên phải vơ vẫn trong biên luân hồi (océan des 


transmigrations), đời đời chịu khỗ: sống khô, đau à | 


khỗ, già khô, chết khô. $ 
Nay ta muốn lước qua biên khô mà đến bến bồ ˆˆ 


,... đề, thì ta phải tuân theo Phật, phải làm y theo Phật, 


„a mà Phật tức là Đức Thích Ca mâu-ni, Mu? tử Le bi | 
chữ cỏi ta-bà nầy. 4 


# 
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Ta làm y theo Phật, thì không chấp tưởng ta với 
người, không chia rẻ kẻ lạ người quen, giống nầy 
da khác, cũng k ông phân biệt giai cấp, sang hèn 
quyền quới chỉ cả, chỉ giữ một lòng bình đẳng mà 
giúp đời, vì người người đều có Phật-Tánh. Kinh Niết- 
Bàn có câu: «Nhứit thiết chúng sanh giai hữu Phật 
Tánh» Mà ta giúp đời, thì phảicó lòvg tir-bi như Phật, 


Có câu: «Từ giả năng phô chúng sanh chi lạc, bí 
__ giả năng bạc chúng sanh chi kbô. » Nghĩa là: lòng 


lành rải khắp sự vui cho chúng sanh, lòng thương 
hay vớt khô cho chúng-sanh. 

Vậy ta phải có lòng từ thiện, yêu nhơn Xe bổ 
thí, giúp đở kẻ đói rách khốn nàn, phải tịnh tâm, 
nhän-nhuc, độ lượng, khoan-dung, phải an vui với 
đời; mà chịu những đều cực nhọc, phải học theo 


_ hạnh Phật Thich-Ca lo cứu người thoát khỗ, phải 


TT 


4 né 
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coi cái nghiệp duyên chung của quần-chúng là trọng 
_ đại hơn nghiệp-duyên cüa cá-nhơn. Như vậy mới 
trúng lý nhiệm mầu của chơn-như và khỏi trái lòng 
từ-bi của Phật, Vậy là Qui-Y-Phât. | 


—= 


QUI-Y-PHẮP 
-'Qui-YxPháp nghỉa là tuân theo pháp (phép) của 
Xin dạy, tức là kieh,luật, luận. 
: o Khi Phật còn tại thế (nghia là chưa nhập. Niết- 
| Bàn), ngài đi ta-bà giảng dạy. chúng sanh trong 49 
năm, gọi là PEE hoặc ngài biếu cát vi Bö- 
Tác giảng. | 3 | 


ne 
: Röi sau các aëtt fuhadh đắc đạo, gia-công biên 
chép lại nhứng lời giáo-huấn cña Phật (có dü nghĩa 
lý thấp cao, rộng hẹp) ra từng pho, từng tả kra 
truyën cho đến ngày nay gọi là kinh Phật.. 

Luật là giải luật, như là ngũ giái, thập si nhị 
Đã: ngữ thập giái, lam bá ngũ thập giải. ER 

“Phật chế giái luật rô ràng, tùy theo phuong tiện 
tự các đệ- tù tu hành, däng để cho người người 
dëu làm lành lánh dử. Rồi các đệ-tử tu hành đắc 
đạo. cũng chép lại gọi là luật giái. Người tu 
hành muốn khỏi phạm nhằm tội lôi, thicän phải giữ 
theo giải luật, 

¡ buận là luận bàn. Sau khi Phật tịch rồi, có 
nhiền vị cao tăng tu hành đắc đạo, vì thấy. Phật 
pháp cao sâu mầu nhiệm, phần nhiều người hiều 
lầm, hành sái, nên ra công viết sách mà giải nghĩa 
lý. cho TỔ ràng minh bạch, goi là tang-luân. 

Nhà Phật có tám muôn bốn ngàn pháp môn, 
nhưng không phải là số nhứt định, vì tục ngữ bên 
ẤẨn-Độ kêu tám muôn bốn ngàn thế cho tiếng nhiều 
lắm: không xiết kề. Lập pháp môn nhiều như vậy là 
tùy theo căn cơ, phương tiện của de sanh; ai tụ 
pháp nào cũng đặng. | | 
és “Qáy người tu hành cần phải suy nghĩ cho biết tô | 
tÑồn-lý mà tụ hành cho khỏi lầm lặc, Saad ti 
mới cố {hé thoát Vòng Khỗ hãi. * 60 90-06 dgé! 


net 5 a 


BỀN, QUI-Y-TĂNG. ERT OR 
uty.Tăng là tuân theo ông thầy học Phật, 
Tiếng Phan kêu là Sangha, tàu dịch lại là tăng-già, 
nghĩa là hòa-hiệp, tức là những thầy day đạo, chơn 
tu, da thông suốt đạo lý. 

Nay ta được biết Phật, biết hr ghâu mà fu 


hành, là nhờ ông thầy học Phật. Vậy người tu hành 
theo Phật giáo phải noi theo gương cüa ông thầy và 
phải vưng chịu những đều chỉ bảo. Nhưng mỗi 
người đều có lương tri, lương nắng, biết phân biệt 
chon giả; nếu biết là chon 1à phải, thì cứ thiệt hänh 
đi, không đề ý chần chờ, không mờ hồ nửa, rồi lần 
lần tìm tới cái triết-lý cao xa, cho thấu cái lý «éanh 
tùy hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ », nghĩa là mình 
bởi đâu mà có, rồitại sao mà chết, lảo thông cái 
nghiệp trái trần đuyên, chừng ấy thì trong tâm ndÌnh 
thường thanh, thường tịnh, không động, không XảO, 
mới mong siêu xuất tam giái, đặng chứng quả Phật, 


TRÌ NGỦ GIẢI, - là A 
Tri là cầm, nắm, giữ gìn; ngủ là năm;. siói là 
răn, dặn dò. Ý nói ta dặn dò lòng ta, ta phải nắm 
giữ bo-bo cái lòng răn dè đó, đừng cho nó hở ra, 
như khi ta nắm giữ châu báu trong tay sợ rót, mất 
vây„,,Có câu: «Đắc nhứt thiện, quyền quyền phục 
ng ph hất như, giảo‹ Nghĩa là: đặng. mt. đều 
lành bo-bo nằm giữ vào lòng, đừng. đề rớt. mât. 


ren Ti 7 F: 
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Người mà phát tâm tu hành, trước hết phải giữ. 


tròn năm đều răn: 1: không được sát hại sanh... 


linh; 2' không được trộm cắp; 3: không được là à 
dâm; 4' không được nói đối; 5' không ads E 
uðng ruou. | 

Người mà giữ trọn năm đều rắn Ấy tức là giù 
trọn nhơn cách, ở trong đời cüng là khôi khõ. 


Giái thứ nhứt: Cấm sát sanh là cấm ngườigiết à 3 | » 


hại lẫn nhau, cùng loài động vật; các giống ấy đều 
có tảnh như người: nó cüng tham sống sợ chết, nó 
củng đôi bạn, cũng sanh dé, củng biết khát uống đỏi 
ăn, biết lạnh trốn gió, biết nực đầm nước, biết đau, 
biết nhức, so đánh, sợ đâm, nó cũng biết ơn đền 
nghĩa trả, mà nở nào sát hại sanh mạng nó cho đành. 

Người cùng l@ài vật cüng đồng môt thễ, eủng một 
tỉnh hoa, nếu chúng nó có tu cüag thành Phật như 
ta vậy. 

Các tông phái nhà Phật đều đề xướng lên cái 
chữ nghĩa vạn vật nhứt thê (Panthéisme), cho rằng 
vạn vật có một nguôn gốe chung là chơn như 
(Bhuta tathâtâ: nature absolue ou essence des 
choses). 

Kinh Niết-Bàn nói: «Chúng sanh đều có Phật tánh.» 

Theo luật thế gian, hễ giết người thì phải thường 
mang, còn luật công lý của tạo hóa thì lại gây cuộc 
oan trải, nối kiếp luân hồi quả báo cho hậu thân, 
Cái phép đề tránh tội sát bại sanh linh thì không 


| p 


ul chi i bingtn Fes Ăn chay có nhiều bực; như là: ăn 
1 chay theo sóc vọng là mỗi tháng 2 ngày; lục trai là 6 
M -_ ngày,thập trai là 10 ngày, vân vân... Những người 
_ ăn chay theo đây thì củng giảm được đôi it sự sắt 


i HE sanh, rồi lần lần ăn đến tt ường trai. 
= Giái thứ hai: Cấm trộm cấp, nghĩa là không | 
i p e cướp giwt, mưu kế, lường gạt mà đoạt cüa 


1 _ người, | 
¿Người đời thường coi cüa tiča quá trọng, túi tham - 
| - không đáy, tham muốn không cùng, nên mới sanh 
7 ra cải tội trộm cấp lường gạt. Thử hỏi : Minh mất 
- tiền cüa có biết ưu sầu tiết nuối không ? Du cho ai. 
| Dites trả lời rằng có vậy, thì tất nhiên ai mất cửa 
| $ -_ tiền lại không ưu sầu tiết nuối nhw mình, vậy nở nào 
| 8 sanh lòng trộm cướp lường gạt, mà lấy cüa người cho. 
“đành, Có lắm người vì bị trộm cắp mà phải khốn 
Ỷ ˆ tùng, cỏ nhiều người vì bị lường gạt mà phải quyên 
> sanh, Thánh nhon có day rằng: «Kỹ sở bất dục, vật 
= thi ư nhơn», nghĩa là đều gì mình không muốn, thì 
_ đừng làm cho người. Làm lành đòi bửa an tâm, gây 
À dù ghe ngày mạng hại, đó là lề cố nhiên ai ai cũng 
- đều biết, mà không chịu bô dữ làm lành. Nếu mỗi 

___ người đều phát tâm tu hành, chẳng màng ăn ngon, 
r _ mặt tốt, à đẹp, thì tất phải tuyệt đặng lòng tham, lại 
ia Còn tu hanh bố thí, là có tiền của cho người, giáp 
_ người, cho đến lời nói củng. hằng khuyên: người 
_ hướng thiện, được toàn cả vậy thì sẻ đặng thải bình, 
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Giái thứ ba: Cấm tà dân.” ở Ới À 
Fà: dâm là tội lấy vợ người, con dgười: Giske“ 
dâm vợ người, rủi bị chồng người bắt đặng, vì prets 32 
tương mới có sự đâm chẻm giết lẫn nhau. Gian ` là 

đâm cơn cữa người làm cho gia đình người bị nhục, ‘ 
đến nồi phải trầm mình hay là tự tử vì bị danh nho. ˆ 
Vậy người giữ giái tà dâm không nên sanh lòng tà ~ 
ngoại ; chồng phải giữ phận chồng, vợ phải lo tròn 
phận vợ, rốt lại nam nữ phải giữ chánh lễ. = 
Vả lại ở thế giar nầy từ loài người cho đến mn 
cầm thú, đều củng bởi sự dâm dục mà gây nên các : 
việc,. tạo nghiệp. sanh - tử. Kini Phật gọi thé: 
gian nầy là cõi duc-gidi. Nên người tu hành băng cs 
làm lành lánh dữ, ham dưởng tỉnh thần, dë cầu cho >7 
linh hồn siêu-điệt;t raL khỏi vòng sanh tử, thì có đâu 
dám phạm đến. đều dâm-dục, hà buông, là. sự A 
dâm . | 7 + kì seat 
Giái thứ tư : Cäm nói dõi. TA | pue 
Nói dối là một sự rất ác độc ; nói dối chẳng qua. né 
là muốn lợi cho mình, đặng phần mình, HÈ nói. 
thêm” thì du che người cũng hại, hề bớt thì thiếu. .. 


của tgười củng nguy. io 

Thurôn g ở đời có lắm người bị đỗ thừa Ey him, a 
hoặc bị đối trá lường gạt, mà bậu bạn phải, chia lìa,; sỉ 
cữa nhà tan nát, làm cho cha xa con, vợ đc 10ng; 0, 
đến nỗi cỏ lúc phải quyên. sanh. tánh, mangi; thiệt la i: 
bai thay, déc ác thay, 


a Pu 
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Sách cò câu: « Bán:eú phi 8gôn, ngộ tồn 


bình sanh chỉ đứa. », mgbla: là nửa câu: tới 


cấm không được nói dối. Thấy sa0, be sao, AA | 
lập lai y lời, đừng thêm đừng bớt. Nếu người apao âb 
đều tu hành biết sợ « Khẫu nghiệp », thì tất ghen: 
tránh đặng cái tội vọng ngt. \à vê) 
Giái thứ năm: Cấm uống rượu. nu, 
Rượu là một thứ thuốc độc đề làm say người, ' 
M tốn cữa người. Uống nó vào bụng, thì người khôn 
{... lanh củnghóara khờ dại; hề rượu vào thì lời ra?” 
Í sanh lắm đều tác tệ, việc gì ác đức củng dám làm, ˆ 
dầu cha mẹ, vợ con, bậu bạn củng không kề đến rss 
Nó làm cho người mê mụi quên tất cả cái bỗn tänh™ s 


3 Rượu uống thì hừng chí, ngủ tạng xao động, lửa. E k 
{F lòng phừng lên, tâm tánh rối loạn, không phân biệt Rx 
chánh tà, mà mất gương trí huệ. Vi _ Vậy Phật cấm. `” 

bóng rượu, đề được chơn tánh vững vàng, yên, 
. lặng, trí. át 


Fee lập thành là của đức Vän-thù Bồ.. Ari 
Tát. Ngài bạch cùng Phật Thích Ca, xin lập ngủ giái ›¿ 
cấm đặng chế phục kể hạ đẳng chẳng đặng làm quấy: 
e khi đức Phật Thich-Ca thành đạo rồi thì thiên. se 
hạ theo đông lắm, phần nhiều ngưởi còn trong bực `” 
H hạ đẳng không làm đăng trọn lành. Từ ấy lưu truyền. “ax 
___ đến nảy (do theo Kinh Huệ mặng). +. re 
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TINH TAM NGHIỆP 

Tịnh là trong sạch, tam là ba, nghiệp theo tiếng 
phạn kêu là «Karma) tàu dịch là tạo tác, theo tiếng 

ta có thễ dich là hành-động, Có câu: #, 
«Pháp môn tuy vô lượ"ng, nhứt từ bao hoat 
tịnh tam nghiệp» nghĩa là kinh luật tuy nhiều nhưng 
mà có một câu «tịnh tam hghiệp›» gồm trọn hết. 
. Thân có làm, miệng có nói, ý có suy nghĩ kêu là 
nghiệp ca. Tam-nghiép là: 1° thân mình làm ra thì 
gọi là thân nghiệp; 2° miệng mình nói ra thì gọi là 


khâu nghiệp; 3' ý mình suy nghĩ ra thì gọi là ý 


nghiệp. 

Trong các pghiệp có nghiệp lành, có nghiệp dữ, 
nên quả báo khác nhan. Cả đời làm du thì phải chịu 
quả báo dữ (phi phước nghiệp), cả đời làm lành thì 
được quả lành (phước nghiệp). Chưởng qua huờn 
đắc qua, chưởng đậu huờn đắc đậu, nghĩa là trồng 


dưa đặng dưa, trồng đậu co đậu. Nên người tu hành - 


cần phải tịnh tam nghiệp: thân, khẩu và ý. 

Thân nghiệp tịnh.— Thân nghiệp tinh là không 
- biết hại người cùng loài thú vật, không làm đều 
trộm cắp, lường gạt cña người, không tà dâm lang 
cha, mà trái lại phải cứu nạn phóng sanh, giúp kë 
khô:tro kế nghèo, tóm lại, ta cứ hiến thân vào việc 
a là du. | 

;jqấfbãu nghiệp. tịnh. ~ Khẩu ng hiệp, đình. lạ 


Si P 
XP a — a ~~—————— = = 


=4t—~ 


“không ehưổi mắng, rầy la, ân dọa, không nói sự 
--trái lẽ làm buồn lòng người, không nói láo Xxược, 
không nói đâm thoc, không nói thô ác, không nói 
thêu đệt, mà lại thường nói chơn thật hiền lành, } 
lời ngay thẳng, lời dịu ngọt, lời phân giải. 


đề ¿ nghiệp tịnh. — Ý nghiệp tịnh là không vọng, 
_ tưởng đều quấy, không tham danh, không tham tài 
..__ sắc, không tưởng phú qui công danh, ăn ngon mặc 
= tôt, không tưỡng đến đều hờn giận, oán thù, cố 
___ chấp, ích kỹ hại nhơn. 
| * 
x x 

Vậy ai là người quyết chí tu hành, muốn cho 
được trong một kiếp nầy khối đường sanh tir, rảnh 
nợ luân hồi, thì phải kính tin chắc chắn nơi lòng từ- 
bi, bác-ái cữa Phật và vưng y theo lời thầy dạy, 
Nghia là trước phải git giới hạnh cho hoàn toàn 
nghiêm chỉnh, sau lo traugiôi bôn thê chon như,. vì 
h Phật đạo là tâm đạo. Muốn hoc đạo Phật phải học 
| hỏi lấy tâm, trau giõi lấy tâm, Việc chi củng đều đo 
nơi tâm mà ra cå (vạn pháp do tâm). Phật cũng tâm, 
phàm củng tâm, nga qui củng tâm, súc sanh củng 
tâm. Hê chơn là Phật, vọng làm chúng sanh. 

Trong kinh Niết-Bàn có aôi «Nkút thiết chúng 


sanh giai hữu phật tánh», nghỉa là hết thảy chủúg 
sanh đều có tánh Phật, Chỉ vì quên mất Phật tánh 
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ARE EE" 
đũa+t Ánh di, rồi trở lại tạo nghiệp chúng: sanh, veng 
N KY sn Li nào Íà dành: lợi, tài. hà thương ghét, giận 
ham muối, nên phải chịu luân hồi đời đời ee 
ET m lai, 150 ta nih về côi Phật, phẩt xa = | 
nghiệp chúng sanh, làm y tánh Phật (tự tảnh chọn 4 
không) là không ham danh lợi, tài sắc, thương ghét, 
giận hòn, ham muốn, lại còn làm thêm các hạnh 
lành ; tu tập được như vậy, thì tâm ta mới däng 
thường : thanh thường tịnh, trong sạch làu làu, trong 
ngoài vắng lặng (ấy là hết vọng huờn chơn), „ 
bực vô sanh; thé đồng với Phật. 


